
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV

Tất cả các khu vực - Ngày :01-01-2025

KẾ HOẠCH DẪN TÀU

Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HOA TIÊU HÀNG HẢI MIỀN BẮC - HOA TIÊU IV

Số 
TT

Ghi 
chú

Họ tên hoa 
tiêu thực tập

Hạng 
hoa 
tiêu

Họ tên

Hoa tiêu dẫn tàuVị trí dự 
kiến dẫn 

đến

Vị trí tàu 
đang neo 

đậu

Chiều 
dài 
lớn 
nhất 
(LOA)

Tổng 
dung 
tích 

(GRT)

Quốc tịchTên TàuPOB

Khu vực Đà Nẵng

 172 17.51500:01 INTERASIA 
ADVANCE

Nguyễn Hồng Minh TS3P/S1 NHSingapore

 172 17.51507:30 INTERASIA 
ADVANCE

Trần CơP/S TS32 NHSingapore

 145 9.53108:30 SITC NAGOYA Trần Cơ TS3P/S3 NHPANAMA

 78 1.68308:30 HONG HA GAS Lê Phạm Quang 
Huy

P/S Thọ 
Quang

4 H3VIET NAM

 147 9.97309:15 SITC YIHE Phan Văn VinhP/S TS55 NHHONG 
KONG

 90 2.99809:30 TRƯỜNG HẢI 
STAR 2

Lê Trần Khánh HiệpP/S TS1B6 H3VIET NAM

 89 1.83011:00 TRỌNG TRUNG 
89

Lê Văn ThịnhP/S PVOIL 
LC

7 H3VIET NAM

 150 9.50311:00 BIENDONG 
NAVIGATOR

Đỗ Văn Lợi TS1BP/S8 NHVIET NAM

 80 1.59812:30 TÙNG LINH 08 Lê Phạm Quang 
Huy

P/S X509 H3VIET NAM

 285 82.89715:30 NOORDAM Phan Minh CảnhP/S TS410 NHNETHERL
ANDS

 145 9.53115:30 SITC NAGOYA Hoàng ViệtP/S TS311 NHPANAMA

 172 18.65816:30 EVER CONNECT Hoàng Việt TS3P/S12 NHPANAMA

 175 20.89916:30 WAN HAI 288 Phan Minh Cảnh TS4P/S13 NHSingapore

Khu vực Thừa 
Thiên Huế

 199 40.02606:00 FOREST 
HARMONY

Phạm Quốc DânKhu neo 
Chân Mây

 Bến số 1 
Chân Mây

14 NHPANAMA

 293 85.61907:00 ADORA 
MEDITERRANEA

Phạm Quốc Dân Bến số 1 
Chân Mây

P/S15 NHBAHAMAS

 293 85.61919:30 ADORA 
MEDITERRANEA

Nguyễn Hồng MinhP/S Bến số 1 
Chân Mây

16 NHBAHAMAS

 199 40.02620:30 FOREST 
HARMONY

Nguyễn Hồng Minh Bến số 1 
Chân Mây

 Khu neo 
Chân Mây

17 NHPANAMA

 80 2.70222:00 CÔNG THÀNH 07 Nguyễn Hồng Minh Bến số 1 
Chân Mây

P/S18 NHVIET NAM

Khu vực Quảng 
Nam

 172 17.11906:00 SITC SHANGHAI Nguyễn Như HánP/S Tam Hiệp19 NHHONG 
KONG

 170 18.82613:00 CNC PLUTO Nguyễn Như HánP/S Tam Hiệp20 NHMalta

 80 1.59915:00 HẢI HÀ 88 Lê Văn HòaP/S Tam Hiệp21 H3VIET NAM

 90 2.99816:00 TRUONG HAI 
STAR 2

Lê Văn Hòa Tam HiệpP/S22 H3VIET NAM

Khu Vực Quảng 
Ngãi

 92 2.96100:30 ANH PHÁT 
PETRO 06

Lê Văn HòaP/S J323 H3VIET NAM

 80 1.59901:30 HẢI NAM 66 Lê Văn Hòa J3P/S24 H3VIET NAM

 84 1.99202:30 ALL MARINE 09 Lê Văn Hòa J4P/S25 H3VIET NAM



 183 24.33205:00 ANHUI Phạm Tấn DũngP/S Hào 
Hưng

26 NHPANAMA

 250 63.33806:30 NAVIG8 
PRESTIGE JKB

Phùng Tấn Sáu Phao 
SPM

P/S27 NHMARSHAL
L ISLANDS

 103 4.03307:00 VIEN DONG 151 Bùi Hữu Hiếu Đặng Xuân 
Quỳnh

 Hòa Phát 
2

P/S28 H3VIET NAM

 292 94.97009:30 PACIFIC MYRA Phạm Tấn Dũng Lê Văn Hòa Hòa Phát 
10

P/S29 NHSingapore

 80 1.59910:00 HẢI NAM 66 Bùi Hữu HiếuP/S J330 H3VIET NAM

 292 93.42310:30 PAN ADVANCE Đặng văn Diện Hòa Phát 
11

P/S31 NHPANAMA

 92 2.99611:00 NGỌC AN 68 Bùi Hữu Hiếu J3P/S32 H3VIET NAM

 84 1.99212:00 ALL MARINE 09 Bùi Hữu HiếuP/S J433 H3VIET NAM

 120 9.93112:30 APOLLO TWIN Đặng văn DiệnP/S PTSC34 NHPANAMA

 82 1.59913:00 HÀ THẢO 27 Bùi Hữu Hiếu J4P/S35 H3VIET NAM

 82 1.59920:00 HÀ THẢO 27 Bùi Hữu HiếuP/S J436 H3VIET NAM

 113 5.41721:00 HOA MAI 88 Đặng văn DiệnP/S Hòa Phát 
4

37 NHVIET NAM

 88 1.99021:30 HONG SEN 6 Bùi Hữu Hiếu Hòa Phát 
4

P/S38 H3COMOROS

 86 2.63422:00 TRƯỜNG AN 125 Đặng văn DiệnKhu neo 
Dung 
Quat

 Hòa Phát 
5

39 NHVIET NAM

 190 32.41523:00 SUN PLENTY Đặng văn Diện Hòa Phát 
5

P/S40 NHPANAMA

TL. GIÁM ĐỐC

Đà Nẵng, Ngày 1 tháng 1 năm  2025

TRƯỞNG PHÒNG HOA TIÊU- PHƯƠNG TIỆN

Hoàng Việt


